
 

UBND XÃ NÚI THÀNH 

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI 

ĐÁP ÁN 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
Môn: Công nghệ - Khối 6 

Năm học: 2025-2026 

ĐỀ A 

I. Trắc nghiệm.  (5 điểm) 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C C A A B D C B A A 

Lưu ý: HSKT chỉ cần làm các câu trắc nghiệm . 

II. Tự luận. (5 điểm) 

Câu Nội dung kiến thức Điểm 

Câu 11 

(2 điểm) 

a/ Luộc là phương pháp làm chín thực phẩm trong nước, thường được 

dùng để chế biến các loại thực phẩm như : thit, trứng, hải sản, rau, 

củ,… 

b/ Ưu điểm : phù hợp chế biến nhiều loại thực phẩm, đơn giản và dễ 

thực hiện. 

    Hạn  chế : môt số loại vitamin trong thực phẩm có thể bị hòa tan 

trong nước. 

1.0đ 

 

 

0.5 

 

0.5đ 

Câu 12 
(2 điểm) 

 Một số việc làm để hình thành thói quen ăn uống khoa học cho gia 

đình 

+ Ăn đúng bữa, gồm ba bữa chính là bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. 

+ Ăn đúng cách, không xem ti vi trong bữa ăn, tạo bầu không khí thoải 

mái và vui vẻ trong bữa ăn. 

+ Đảm bảo vệ sinh thực phẩm, lựa chọn thực phẩm sạch và chế biến 

cẩn thận, đúng cách. 

+ Uống đủ nước mỗi ngày. 

 

 

 

 

 

0.5 đ 

 

 

0.5đ 

 

 

0,5đ 

 

 

0,5đ 

Câu 13 
(1 điểm) 

- Nhóm thực phẩm giàu chất đạm: Thịt nạc, tôm. 

- Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường và chất xơ: Bánh mì, 

gạo. 

 

- Nhóm thực phẩm giàu chất béo: Dầu ăn, mỡ lợn. 

- Nhóm thực phẩm giàu chất vitamin: cà rốt, cà chua. 

 

0.25đ 

0.25đ 

 

0.25đ 

0.25đ 

 

 

 

 

  



ĐÁP ÁN:  ĐỀ B 

I. Trắc nghiệm.  (5 điểm) 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C D D A C C D C A B 

Lưu ý: HSKT chỉ cần làm câc câu trắc nghiệm . 

II. Tự luận. (5 điểm) 

Câu Nội dung kiến thức Điểm 

Câu 11 
(2 điểm) 

a/ Kho là làm chín thực phẩm trong lượng nước vừa phải với vị mặn 

đậm đà, thường được dùng để chế biến các loại thực phẩm như : cá, 

thịt, củ cải,… 

b/ Ưu điểm : món ăn mềm, có hương vị đậm đà. 

    Hạn  chế : thời gian chế biến lâu. 

1 đ 

 

 

0.5đ 

0.5đ 

Câu 12 
(2 điểm) 

Một số việc làm để hình thành thói quen ăn uống khoa học cho gia 

đình 

+ Ăn đúng bữa, gồm ba bữa chính là bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. 

+ Ăn đúng cách, không xem ti vi trong bữa ăn, tạo bầu không khí 

thoải mái và vui vẻ trong bữa ăn. 

+ Đảm bảo vệ sinh thực phẩm, lựa chọn thực phẩm sạch và chế biến 

cẩn thận, đúng cách. 

 + Uống đủ nước mỗi ngày. 

 

 

0.5 đ 

0,5đ 

 

0.5 đ 

 

0.5đ 

Câu 13 

(1 điểm) 

- Nhóm thực phẩm giàu chất đạm: Cá, tôm. 

- Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường và chất xơ: Mật ong, 

gạo. 

 

- Nhóm thực phẩm giàu chất béo: Bơ, mỡ lợn. 

- Nhóm thực phẩm giàu chất vitamin: Cà chua, cam. 

 

 

 

 

0.25đ 

0.25đ 

 

0.25đ 

0.25đ 

 

 


